
Stt Thẻ tên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Ngành Số báo danh

Đăng ký dự 

tuyển
Ghi chú

1 M-1 Nguyễn Văn Hóa 15/02/2004 Nam SXCT 51105276 Thanh Hóa Khám sức khỏe

2 M-2 Nguyễn Thành Long 01/08/2000 Nam SXCT 50707777 Phú Thọ Không khám sức khỏe

3 M-3 Trịnh Văn Trọng 27/03/1991 Nam SXCT 50112515 Thanh Hóa Khám sức khỏe

4 M-4 Nguyễn Văn Khánh 14/06/2002 Nam SXCT 51101047 Hải Dương Khám sức khỏe

5 M-5 Vũ Hoàng Ngọc 21/08/1997 Nam SXCT 51104453 Quảng Ninh Khám sức khỏe

6 M-6 Đỗ Thị Ngọc Ánh 05/03/1999 Nữ SXCT 50104213 Phú Thọ Khám sức khỏe

7 M-7 Nguyễn Văn Đức 16/11/1996 Nam SXCT 50100889 Hà Nội Khám sức khỏe

8 M-8 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 02/09/2001 Nữ SXCT 91227713 Đăk Nông Không khám sức khỏe

9 M-9 Nguyễn Thị Bình 22/10/1999 Nữ SXCT 50116446 Nghệ An Khám sức khỏe

10 M-10 Nguyễn Văn Hải 05/08/2000 Nam SXCT 51105544 Thanh Hóa Khám sức khỏe

11 M-11 Đoàn Viết Cường 06/06/1988 Nam SXCT 91220175 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

12 M-12 Lê Thị Hảo 20/12/2002 Nữ SXCT 91203901 Thái Nguyên Khám sức khỏe

13 M-13 Phạm Thị Thu 05/08/2001 Nữ SXCT 50113396 Thanh Hóa Khám sức khỏe

14 M-14 Tiêu Thị Ngọc Trâm 27/05/1998 Nữ SXCT 50126214 Tây Ninh Khám sức khỏe

15 M-15 Võ Tường Vy 24/10/1995 Nữ SXCT 50122314 Bình Định Khám sức khỏe

16 M-16 Phạm Bá Đức Bình 19/08/2003 Nam SXCT 91210350 Thanh Hóa Khám sức khỏe

17 M-17 Nguyễn Gia Trọng 10/01/1998 Nam SXCT 51107365 Nghệ An Khám sức khỏe

18 M-18 Cà Thị Thanh 07/11/2002 Nữ SXCT 91207209 Sơn La Không khám sức khỏe

19 M-19 Hồ Thị Ngọc Bích 09/12/2002 Nữ SXCT 91230701 Tây Ninh Không khám sức khỏe

20 M-20 Vi Thị Phượng 23/10/2000 Nữ SXCT 50113386 Thanh Hóa Khám sức khỏe

21 M-21 Vương Thùy Dương 31/05/1998 Nữ SXCT 50106124 Quảng Ninh Khám sức khỏe

22 M-22 Lê Tuấn Anh 30/06/1990 Nam SXCT 51103954 Thái Bình Khám sức khỏe

23 M-23 Nguyễn Hoàng Anh 19/04/2003 Nam SXCT 91220305 Hà Tĩnh Khám sức khỏe
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